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	BÀI KIỂM ÔN TẬP
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MÔN: TIẾNG VIỆT



A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thầm và làm bài tập: (6 điểm) - Thời gian: 20 phút

Bài: “Ông tổ nghề thêu ” - Tiếng Việt 3 - tập II 

* Dựa theo nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước

 câu trả lời đúng nhất và hoàn thành tiếp các bài tập:

Câu 1 (0,5 điểm): Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học như thế nào? 

A. Ban ngày đi làm, tối đến học bài.

B. Học suốt ngày đêm.

C. Học cả khi đốn củi, lúc kéo vó tôm. Tối đến, không có đèn đọc sách, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng lấy ánh sáng đọc sách. 

Câu 2 (0,5 điểm): Trần Quốc Khái  đã làm gì để không bỏ phí thời gian? 

A. Ông quan sát và đọc thuộc các chữ trên bức trướng.

B. Ông mày mò quan sát, nhớ nhập tâm cách thêu và làm lọng.

C. Ngày hai bữa, ông cứ ung dung bẻ dần tượng mà ăn.

Câu 3 (0,5 điểm: Trần Quốc Khái  đã làm thế nào để xuống đất bình an vô sự? 

A. Thấy dơi xoè cánh bay, ông nghĩ ra cách ôm lọng nhảy xuống đất.

B. Ông ôm bức trướng nhảy xuống đất.

C. Ông gọi người đem thang đến.

Câu 4 (0,5 điểm): G¹ch ch©n d​íi bé phËn tr¶ lêi c©u hái B»ng g× ? trong  c©u v¨n sau:
        Thì ra hai pho tượng ấy nặn bằng bột chè lam.

Câu 5 (0,5 điểm): Câu nào dưới đây có bộ phận trả lời cho câu hỏi Khi nào? 

A. Trần Quốc Khái nhập tâm cách thêu và làm lọng ở Trung Quốc.

B. Vua Trung Quốc đặt tiệc to để tiễn ông về nước vì ông có tài.


C. Nhân lúc nhàn rỗi, Trần Quốc Khái nhập tâm cách thêu và làm lọng.

Câu 6 (1 điểm): Vì sao Trần Quốc Khái được suy tôn là ông tổ nghề thêu?
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Câu 7 (1 điểm):  Đặt một câu theo mẫu: Ai thế  nào? để nói về Trần Quốc Khái.
..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
Câu 8 (0,5 điểm): Viết thêm từ ngữ thích hợp để hoàn thành câu sau có hình ảnh nhân hóa. 
Mặt trời :............................................................................................................................

Câu 9 ( 1 điểm) : Đặt dấu phẩy thích hợp  trong đoạn văn sau: 
Cây gạo rất thảo rất hiền cứ đứng đó mà hát lên trong gió góp với bốn phương kết quả dòng nhựa của mình.
II. Đọc thành tiếng: (4 điểm)

Bài:..............................................................................................................................................................................................................................................
MA TRẬN BÀI ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II  

Môn TV3_ Năm học 2017 - 2018
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	MỨC 2
	MỨC 3
	MỨC 4
	Tổng số câu
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	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	3
	
	1
	
	
	1
	
	1
	6

	
	
	Câu số
	1, 2,3
	
	4
	
	
	5
	
	7
	

	2
	Kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	
	
	1
	1
	
	1
	
	
	3

	
	
	Câu số
	
	
	6
	8
	
	9
	
	
	

	Tổng số câu
	3
	
	2
	1
	
	2
	
	1
	9

	Tỉ lệ các mức độ
	33%
	33%
	22%
	12%
	


B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT (10 điểm):  

I. Chính tả: (4 điểm) - Thời gian 15 phút

Nghe - viết bài:  Ngôi nhµ chung     (Sách Tiếng Việt  3 - tập II, trang 115)

II. Tập làm văn: (6 điểm) - Thời gian 25 phút


 Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 câu ) kể về một người lao động trí óc mà em biết . 

§¸p ¸n phÇn ®äc thÇm ( câu 1, 2, 3,4,5,8 ) : Mỗi ý đúng được 0.5 diểm  

C©u 1: C

C©u2:  B

C©u3: A

C©u 6 :  Trả lời đúng nội dung câu hỏi  được1 ®iÓm 
Câu7 :  §Æt ®óng c©u : 1 ®iÓm

Câu 8: Hoàn thành câu đúng được 0,5 điểm.

C©u 9 : §Æt ®úng các dấu phẩy  : 1 điểm.   
Cây gạo rất thảo, rất hiền, cứ đứng đó mà hát lên trong gió, góp với bốn phương kết quả dòng nhựa của mình.
§iÓm ®äc:








§iÓm viÕt:








§iÓm toµn bµi:














